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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 16 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  K ều T ị U ên. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 B  Ho n  Lệ C  ; 

 Ôn  Trần Đìn  T ừ . 

- Thư ký phiên tòa: B  P ùn  T ị K m N ân - T ư ký Tò  án n ân dân k u vự  

16 - T  n  p ố Hồ C í M n . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 16- thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: B  N u ễn T ị Hạn  - K ểm sát v ên. 

V o n    08 t án  8 năm 2025, tạ  trụ sở Tò  án n ân dân k u vự  16 -  Thành 

p ố Hồ C í M n  xét xử sơ t ẩm  ôn  k    vụ án Dân sự t ụ lý số: 339/2025/DS-ST 

n    28 t án  5 năm 2025 về v ệ  “Tr n     p   p  ồn  v   t   sản” t eo Qu ết  ịn  

 ư  vụ án r  xét xử số 05/2025/QĐXXST-DS ngày 01 tháng 7 năm 2025, Qu ết  ịn  

 oãn p  ên tò  số 31/2025/QĐST-DS n    21/07/2025,   ữ   á   ươn  sự: 

- N u ên  ơn: B  Lê T ị V;  ị    ỉ: Số B k u p ố N, p ườn  D, t  n  p ố D, 

tỉn  Bìn  Dươn  (n   l  Số B k u p ố N, p ườn  D, t  n  p ố Hồ C í M n ). Có  ơn 

 êu  ầu   ả  qu ết vắn  mặt; 

- Bị  ơn: Ôn  Đo n Trun  T, s n  năm 1980;  ị    ỉ: Số D K u p ố N, p ườn  

D, t  n  p ố D, tỉn  Bìn  Dươn , (N   l  Số D K u p ố N, p ườn  D, T  n  p ố Hồ 

Chí Minh). Vắn  mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

- Theo đơn khởi kiện ngày 12 tháng 5 năm 2025, lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án nguyên đơn bà Lê Thị V trình bày: 

Ngày 07/3/2023, ông Đo n Trun  T  ó v    ủ  b  Lê T ị V số t ền l  

70.000.000  (Bả   mươ  tr ệu  ồn ),  á  bên k ôn  t ỏ  t uận lã  su t, t ờ   ạn v   

trong vòng 70 n    tín  từ n    07/3/2023  ến n    20/5/2023. K   v   t ền ôn  V có 

v ết      v   n  vớ  b  Lê T ị V. 

K    ết t ờ   ạn v  , ôn  Đo n Trun  T   ỉ t  n  toán   o b  Lê T ị V số t ền 

51.000.000  (Năm mươ  mốt tr ệu  ồn ), ôn  T vẫn  òn n  b  Lê T ị V số t ền 

19.000.000 . Đến n  , mặ  dù b  Lê T ị V  ã n  ều lần l ên  ệ  ể  êu  ầu ôn  T trả 

lạ  số t ền 19.000.000  n ưn  ôn  T k ôn  t ự    ện n  ĩ  vụ trả n . 
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N ận t    qu ền v  l   í    ủ  b  Lê T ị V bị xâm p ạm nên b  Lê T ị V yêu 

 ầu Tò  án   ả  qu ết   o b  Lê T ị Văn N v n  ề s u: Buộ  ôn  Đo n Trun  T trả lạ  

cho bà Lê T ị V số t ền 19.000.000  ồn  v  b  Lê T ị V k ôn   êu  ầu tín  lã . 

- Về phía bị đơn ông Đoàn Trung T:  

S u k   t ụ lý vụ án, Tò  án  ã t ôn  báo t ụ lý vụ án, t ôn  báo về p  ên  ọp 

k ểm tr  v ệ     o nộp, t ếp  ận  ôn  k      ứn   ứ v   ò    ả ,  ồn  t ờ   êu  ầu ôn  

Đo n Trun  T  ó ý k ến trả lờ  bằn  văn bản  ố  vớ   êu  ầu k ở  k ện  ủ  b  Lê T ị 

V n ưn  ôn  T k ôn   ó ý k ến  ũn  n ư k ôn   un    p t   l ệu,   ứn   ứ v  vắn  

mặt k ôn   ó lý do. N ư vậ , v ệ    ả  qu ết  êu  ầu k ở  k ện  ủ  n u ên  ơn  ư   

xem xét trên  ơ sở   ứn   ứ do n u ên  ơn tron  vụ án  un    p. 

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 16 - thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa:  

Về tố tụn : Quá trìn  tố tụn , T ẩm p án, Hộ   ồn  xét xử, n u ên  ơn  ã 

   p   n  v  tuân t eo p áp luật  ún  qu   ịn   ủ  Bộ luật Tố tụn  dân sự năm 2015, 

 ố  vớ  bị  ơn  ã  ư   Tò  án tr ệu tập   p lệ  ể t  m     p  ên tò  v o n     á  

n    21/7/2025 v  n    08/8/2025 n ưn  bị  ơn k ôn     p   n  t eo qu   ịn   ủ  

Bộ luật Tố tụn  dân sự.  

Về nộ  dun  vụ án: xét t     êu  ầu k ở  k ện  ủ  n u ên  ơn l   ó  ăn  ứ 

   p n ận  ề n  ị Hộ   ồn  xét xử    p n ận to n bộ  êu  ầu k ở  k ện  ủ  n u ên 

 ơn.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

S u k   n   ên  ứu  á  t   l ệu,   ứn   ứ  ó tron   ồ sơ vụ án  ã  ư   xem xét 

tạ  p  ên tò , ý k ến  ủ   ạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân k u vự  16 - T  n  p ố Hồ 

C í M n , Tò  án n ận  ịn : 

[1] Về tố tụn : 

[1.1] Về qu n  ệ p áp luật v  t ẩm qu ền   ả  qu ết: N u ên  ơn  êu  ầu bị 

 ơn ôn  Đo n Trun  T trả số t ền v   t eo      v   n  n    ký n    07/3/2023, bị 

 ơn  ó  ị    ỉ tạ  D K u p ố N, p ườn  D, t  n  p ố D, tỉn  Bìn  Dươn , (N   l  Số 

D K u p ố N, p ườn  D, T  n  p ố Hồ C í M n ) nên xá   ịn   â  l  vụ án “Tr n  

   p   p  ồn  v   t   sản” v  t uộ  t ẩm qu ền   ả  qu ết  ủ  Tò  án n ân dân k u 

vự  16 - T  n  p ố Hồ C í M n  t eo qu   ịn  tạ  Đ ều 463 Bộ luật Dân sự, k oản 3 

Đ ều 26 v    ểm   k oản 1 Đ ều 39 Bộ luật Tố tụn  dân sự 

[1.2] Về sự vắn  mặt  ủ   ươn  sự: N u ên  ơn b  Lê T ị V  ó  ơn  êu  ầu 

  ả  qu ết vắn  mặt, bị  ơn ôn  Đo n Trun  T  ã  ư   tr ệu tập   p lệ  ể t  m     

p  ên tò  v o n    21/7/2025 v  n    08/8/2025 n ưn  vắn  mặt k ôn   ó lý do,  ăn 

 ứ Đ ều 227, 228 v  Đ ều 238 Bộ luật Tố tụn , To  án t ến   n  xét xử vắn  mặt  á  

 ươn  sự tron  vụ án. 

[2.] Về nộ  dun :  

[2.1] Bị  ơn ôn  Đo n Trun  T vắn  mặt tron  suốt quá trìn  tố tụn  v  k ôn  

 un    p lờ  k   ,   ứn   ứ  ố  vớ   êu  ầu k ở  k ện  ủ  n u ên  ơn. Vì vậ , Hộ  

 ồn  xét xử  ăn  ứ t   l ệu   ứn   ứ do n u ên  ơn  un    p v  t   l ệu   ứn   ứ do 
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Tò  án t u t ập  ư    ể   ả  qu ết vụ án t eo qu   ịn  tạ  Đ ều 91, 96 Bộ luật Tố tụn  

dân sự.  

[2.2] Xem xét  êu  ầu k ở  k ện  ủ  n u ên  ơn t    rằn : 

[2.2.1] N u ên  ơn k ở  k ện  êu  ầu bị  ơn t  n  toán số t ền v    ã quá  ạn 

v   un    p   o Tò  án l  G    v   n   ủ  ôn  Đo n Trun  T ngày 07/3/2023 và các 

t n n ắn  ò  t ền   ữ  b  V vớ  ôn  T nên  ó  ơ sở xá   ịn  v ệ  b  Lê T ị V cho ông 

Đo n Trun  T v   số t ền 70.000.000  ồn  l   ó t ật. 

[2.2.2] Căn  ứ v o      v   t ền n    07/3/2023, xá   ịn  t ờ   ạn trả n  l  

ngày 20/5/2023 vì vậ   ó  ơ sở xá   ịn   â  l  loạ    p  ồn  v    ó kỳ  ạn v  k ôn  

t ỏ  t uận về lã   ăn  ứ qu   ịn  tạ  Đ ều 463 v  Đ ều 468, 470 Bộ luật Dân sự t ì 

t ờ   ạn  uố   ùn   ể trả n  l  ngày 20/5/2023. Tron  suốt quá trìn  tố tụn  vụ án, ôn  

T không có ý k ến  ì v   ũn  k ôn  t ự    ện n  ĩ  vụ trả n  nên n u ên  ơn k ở  

k ện  êu  ầu bị  ơn p ả  trả số t ền  ã v   l  p ù   p vớ  qu   ịn  tạ  k oản 1 Đ ều 

466 Bộ luật Dân sự. 

[2.2.3] N u ên  ơn b  Lê T ị V t ừ  n ận từ k   v   t ền  ến n   ôn  Đo n 

Trung T  ã trả   o b  V  ư   số t ền 51.000.000 , ôn  T vẫn  òn n  b  V số t ền 

19.000.000 . Đến n  , mặ  dù b   ã n  ều lần l ên  ệ  ể  êu  ầu ôn  T trả lạ  số t ền 

19.000.000  n ưn  ôn  T k ôn  t ự    ện n  ĩ  vụ trả n  nên b  Căn  ứ qu   ịn  tạ  

Đ ều 470 Bộ luật Dân sự qu   ịn   ó  ăn  ứ    p n ận  êu  ầu k ở  k ện  ủ  n u ên 

 ơn về v ệ  buộ  bị  ơn trả số t ền v   l  19.000.000  ồn . G   n ận sự tự n u ện  ủ  

n u ên  ơn về v ệ  k ôn   êu  ầu bị  ơn trả t ền lã . 

[3] Từ n ữn  p ân tí   trên,  ó  ăn  ứ    p n ận to n bộ  êu  ầu k ở  k ện  ủ  

n u ên  ơn. Đề n  ị  ủ   ạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân k u vự  16 - T  n  p ố Hồ 

C í M n  l  p ù   p. 

[4] Về án p í dân sự sơ t ẩm: bị  ơn p ả    ịu án p í  ố  vớ  số t ền p ả  trả 

  o n u ên  ơn t eo qu   ịn . 

Vì  á  lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ Đ ều 29, 39, 91, 96, 147, Đ ều 227, Đ ều 228, 238 v  Đ ều 273  ủ  Bộ 

luật Tố tụn  dân sự 2015; 

Căn  ứ Đ ều 357, 463; 466, 468 v  Đ ều 470 Bộ luật dân sự; 

Căn  ứ v o N  ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n    30 t án  12 năm 2016 

 ủ  Ủ  b n t ườn  vụ Quố   ộ  qu   ịn  về mứ  t u, m ễn,   ảm, t u, nộp, quản lý v  

sử dụn  án p í v  lệ p í Tò  án.  

1. C  p n ận  êu  ầu k ở  k ện  ủ  b  Lê T ị V vớ  bị  ơn ôn  Đo n Trun  T 

về về v ệ  Tr n     p   p  ồn  v   t   sản. 

Buộ  ôn   Đo n Trun  T   ó n  ĩ  vụ trả   o b  Lê T ị V số t ền v   

19.000.000  (Mườ    ín tr ệu  ồn ). 

Kể từ n    bản án, qu ết  ịn   ó   ệu lự  p áp luật ( ố  vớ   á  trườn    p  ơ 

qu n t     n  án  ó qu ền   ủ  ộn  r  qu ết  ịn  t     n  án)  oặ  kể từ n     ó  ơn 
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 êu  ầu t     n  án  ủ  n ườ   ư   t     n  án ( ố  vớ   á  k oản t ền p ả  trả   o 

n ườ   ư   t     n  án)   o  ến k   t     n  án xon , bên p ả  t     n  án  òn p ả  

  ịu k oản t ền lã   ủ  số t ền  òn p ả  t     n  án t eo mứ  lã  su t qu   ịn  tạ  Đ ều 

357, Đ ều 468  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trườn    p p áp luật  ó qu   ịn  

khác. 

2. Về án p í: Ôn  Đo n Trun  T p ả    ịu 950.000  ồn  (  ín trăm năm mươ  

n  ìn  ồn ) t ền án p í dân sự sơ t ẩm. B  Lê T ị V k ôn  p ả    ịu,  o n trả   o b  

Lê T ị V số t ền tạm ứn  án p í  475.000.000  ồn  t eo B ên l   t u tạm ứn  án p í, 

lệ p í Tò  án số 0008371  ủ  C    ụ  T     n  án dân sự t  n  p ố Dĩ An, tỉn  Bìn  

Dươn . 

3. Đươn  sự  ó mặt  ó qu ền k án   áo bản án tron  t ờ   ạn 15 (mườ  lăm) 

n    kể từ n    tu ên án. Đươn  sự vắn  mặt  ó qu ền k án   áo bản án tron  t ờ  

 ạn 15 (mườ  lăm) n    kể từ n    n ận  ư   bản án  oặ  bản án  ư   n êm  ết. 

Trườn    p bản án, qu ết  ịn   ư   t     n  t eo qu   ịn  tạ  Đ ều 2 Luật T   

  n  án dân sự t ì n ườ   ư   t     n  án dân sự, n ườ  p ả  t     n  án dân sự  ó 

qu ền t ỏ  t uận t     n  án, qu ền  êu  ầu t     n  án, tự n u ện t     n  án t eo 

qu   ịn  tạ   á  Đ ều 6, 7 v  9 Luật T     n  án dân sự; t ờ    ệu t     n  án  ư   

t ự    ện t eo qu   ịn  tạ  Đ ều 30 Luật T     n  án dân sự./. 
Nơi nhận: 
- TAND TP. HCM (01);                        

- VKSND k u vự  16, TP.HCM (01); 

- Thi hành án DSTP.HCM (01); 

- Đươn  sự (05);  

- Lưu: VT,  ồ sơ vụ án (02). 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Kiều Thị Uyên 

 


